
TUẦN 7
Thứ hai ngày 16 tháng 10 năm 2023
Luyện viết chữ đẹp
Tiết 7: Bài 7
______________________________________
Đạo đức
Tiết 7: Cảm thông giúp đỡ người gặp khó khăn
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Biết tỏ thái độ đồng tình hay không đồng tình với các tình huống trong SGK. Có khả năng ứng xử phù hợp thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn qua việc tham gia hoạt động kinh tế, xã hội phù hợp với bản thân.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ tự học, nắm bắt nội dung, chia sẻ trong học tập.Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện tốt và có sáng tạo trong thực hiện các hoạt động của bài học để vận dụng vào thực tiễn.
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]- Phẩm chất nhân ái: Có suy nghĩ, hành động thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	+ Câu 1: Em sẽ làm gì nếu những người xung quanh em gặp khó khăn?
+ Câu 2: Sự cảm thông, giúp đỡ có ý nghĩa như thế nào đối vói những người đang gặp khó khăn?
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	+ Câu 1: Nếu những người xung quanh ..
+ Câu 2: Đối với những người đang gặp khó khăn, sự cảm thông, giúp đỡ ...
 - HS lắng nghe.

	2. Hoạt động luyện tập:

	Hoạt động 1: Bày tỏ ý kiến. (Sinh hoạt nhóm 2)
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu.
- GV mời HS thảo luận nhóm 2, cùng nhau trao đổi và đưa ra ý kiến đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào dưới đây? Vì sao?

- GV mời các nhóm báo cáo kết quả.
- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
	

- 1 HS đọc yêu cầu.
- HS thảo luận nhóm 2, cùng nhau trao đổi và đưa ra ý kiến đồng tình hay không đồng tình với với ý kiến nào dưới đây? Vì sao?
- Các nhóm báo cáo kết quả.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

	Hoạt động 2: Lựa chọn thái độ, hành vi thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ. 
- GV mời 1 HS đọc đề bài.
- GV mời HS thảo luận nhóm 4
- GV mời các nhóm báo cáo kết quả.
- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương
	

- 1 HS đọc tình huống.
- HS thảo luận nhóm 4
- Các nhóm báo cáo kết quả.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.

	- GV yêu cầu cả lớp làm việc theo cặp: hai bạn chia sẻ với nhau về một người có hoàn cảnh khó khăn trong lớp, trường em.
+ GV mời các cặp trình bày.
+ GV nhận xét, tuyên dương
- Nhận xét sau tiết dạy.
- Dặn dò về nhà.
	- Học sinh lắng nghe yêu cầu để thực hiện.


- Các cặp trình bày
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
****************************************************************
Thứ Ba ngày 17 tháng 10 năm 2023
Công nghệ
Tiết 7: Vật liệu dụng cụ trồng hoa, cây cảnh
VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ TRÒNG HOA, 
CÂY CẢNH TRONG CHẬU (T1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Nêu được đặc điểm, lợi ích của một số chậu trồng hoa, cây cảnh. Có hứng thú với việc làm chậu hoa, cây cảnh đơn giản phù hợp với sở thích của bản thân.  Rèn luyện kĩ năng để góp phần phát triển năng lực công nghệ, năng lực thẩm mỹ. Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn qua việc làm chậu hoa, cây cảnh từ vật liệu tái chế để bảo vệ môi trường.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tìm hiểu đặc điểm, lợi ích của chậu hoa và cây cảnh; lựa chọn được vật liệu và làm được những vật dụng trồng hoa, cây cảnh đơn giản phù hợp với sở thích.
- Phẩm chất chăm chỉ: Tích cực với việc trồng, chăm sóc và bảo vệ hoa, cây cảnh.
 Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể. Yêu thích làm chậu hoa, cây cảnh từ vật liệu tái chế để bảo vệ môi trường.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Nhà thông thái” để khởi động bài học. 
2. Hoạt động khám phá
Hoạt động 1: Chậu trồng hoa, cây cảnh (Làm việc nhóm 2)
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS làm việc nhóm 2, cùng quan sát hình 1 và trả lời
+ Em hãy quan sát hình 1 và nêu đặc điểm của các loại chậu trồng cây trong hình theo các gợi ý sau: chất liệu, màu sắc, độ nặng nhẹ. 
- Mời đại diện các nhóm trình bày kết quả, nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương 
- Gv cho HS quan sát video, hình ảnh liên quan đến đặc điểm của chậu hoa, cây cảnh để cho Hs quan sát
3. Hoạt động luyện tập.
Hoạt động 2: Chia sẻ cùng bạn. (sinh hoạt nhóm 4)
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và chia sẻ xem trong các chậu ở hình 2, loại chậu nào phù hợp với trồng cây để ở bàn, loại chậu nào phù hợp với trồng cây để kẹp ở lan can, loại chậu nào phù hợp trồng cây để treo? Vì sao?

- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
4. Vận dụng trải nghiệm
- GV nhận xét tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy.
- Dặn dò về nhà.
	





- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- HS làm nhóm 2: Quan sát hình 1 và trả lời câu hỏi:




- Đại diện các nhóm đặc điểm của các loại chậu theo từng hình.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
- HS quan sát.





- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.
- HS sinh hoạt nhóm 4, thảo luận và chia sẻ xem trong các chậu ở hình 2, loại chậu nào phù hợp với trồng cây để ở bàn, loại chậu nào phù hợp với trồng cây để kẹp ở lan can, loại chậu nào phù hợp trồng cây để treo.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
......................................................................................................................................
............................................................................................................................................
                               _____________________________________ 

                                      LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ
Tiết 13: MỘT SỐ NÉT VĂN HOÁ Ở VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ (Tiết 1) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Mô tả được một số nét văn hoá của dân tộc ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ( lễ hội Gầu Tào, lễ hội Lồng Tồng, chợ phiên vùng cao…) Rèn luyện kĩ năng tìm tòi khám phá thông qua việc mô tả một số nét văn hoá của dân tộc ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện sử dụng một số phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí.
- Phẩm chất yêu nước: Biết trân trọng giá trị văn hoá truyền thống, có ý thức bảo vệ và phát huy những giá trị của văn hoá vùng cao.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- GV giới thiệu bức tranh trong sách giáo khoa để khơỉ động bài học. 
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
2. Khám phá:
Hoạt động 1: Tìm hiểu về lễ hội ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ và chợ phiên vùng cao.(làm việc nhóm 4)
* Tìm hiểu về lễ hội ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ:
- GV yêu cầu HS kết hợp đọc thông tin, quan sát hình 2 và hình 3 trang 29 và trả lời các câu hỏi:
+ Kể tên một số lễ hội tiêu biểu ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

+ Mô tả một lễ hội mà em ấn tượng nhất


GV mời đại diện các nhóm trình bày
- GV nhận xét, tuyên dương.
* Tìm hiểu về chợ phiên vùng cao.( làm việc nhóm 2)
- GV hướng dẫn HS đọc thông tin và quan sát các hình 6 và hình 7 trang 30-31 và thảo luận trả lời các câu hỏi:
+ Chợ phiên họp vào thời gian nào?

+ Tại chợ phiên thường mua bán, những mặt hàng gì?

+ Ngoài việc mua bán, trao đổi hàng hoá, người dân còn đến chợ phiên để làm gì? 

- GV nhận xét và tuyên dương.
3. Luyện tập
Hoạt động 2: Biết vẽ sơ đồ tư duy thể hiện một số nét văn hoá nổi bật ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Mời cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và vẽ sơ đồ tư duy thể hiện một số nét văn hoá nổi bật ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.
4. Vận dụng trải nghiệm
+ Nhận xét kết quả các nhóm, tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	
- HS đọc đoạn thơ và trả lời câu hỏi.
- HS lắng nghe.








- HS quan sát hình vàv đọc thông tin cùng thảo luận trả lời câu hỏi: 

+ Một số lễ hội tiêu biểu như: Gầu Tào, Lồng Tồng, Đền Hùng,  Xương Giang...
+ Lễ hội em ấn tượng nhất là lễ hội Gầu Tào của người dân tộc Mông...
- HS các nhóm trình bày kết quả 




HS quan sát tranh, đọc thông tin và thảo luận trả lời câu hỏi:

+ Thường họp vào những ngày nhất định.
+ Hàng hoá phần lớn là của người dân địa phương đem ra chợ bán như: hàng thổ cẩm, công cụ sản xuất...
+ Chợ phiên không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hoá mà còn là nơi giao lưu
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.




- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và vẽ sơ đồ tư duy thể hiện một số



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
                                                  TIẾNG ANH
GV chuyên dạy
**************************************************************
Thứ Tư ngày 18 tháng 10 năm 2023
Hướng dẫn học
Tiết 3: Dự kiến bài tập tăng cường
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Nhận biết được cách so sánh hai số và so sánh được hai số có nhiều chữ số
+Xác định được số lớn nhất hoặc số bé nhất trong một nhóm các số.
+Thực hiện được việc sắp xếp các số theo thứ tự (từ bé đến lớn hoặc ngược lại) trong một nhóm các số.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện được thao tác tư duy ở mức độ đơn giản.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	PHẦN 1. HOÀN THIỆN BÀI CỦA BUỔI 1
................................................................................................................................................................................................................................................................

	PHẦN 2. DỰ KIẾN BÀI TẬP TĂNG CƯỜNG
* Bài 1: Điền dấu <, > , = ? /VLT tr.26
-Cho HS đọc yêu cầu bài tập. Xác định yêu cầu bài tập.
a) 6 812 305        999 999   
  7 186 345          7 186 350    
 10 011 001         1 011 001
b) 1 080 500       100 000 + 8 000 + 500
   1 000 000        số lớn nhất có sáu chữ số
3 000 000 + 5000 + 4        3 005 004
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
* Bài 2: Viết các số 2 332 400, 6 320 500, 909 123, 100 000 000 theo thứ tự:
a) Từ bé đến lớn:……………………….
b) Từ lớn đến bé:………………………
-GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
* Bài 3: VLT/26 :Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Số lớn nhất có sáu chữ số là:…….
b) Số bé nhất có sáu chữ số khác nhau là:....
c) Số chẵn bé nhất có chín chữ số khác nhau là:….

	




- Học sinh đọc yêu cầu bài tập


- HS nối tiếp trả lời
- Học sinh nhận xét



a) Từ bé đến lớn:909 123, 2 332 400, 6 320 500, 100 000 000
b) Từ lớn đến bé:100 000 000, 6 320 500, 2 332 400, 909 123.
-HS đọc yêu cầu bài tập và xác định yêu cầu bài tập
- 3 HS nối tiếp lên bảng làm bài
a) 999 999
b) 102 345
c)102 346


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
............................................................................................................................................................................................................................................................
                         ____________________________________
HĐTN
Tiết 19:PHÂN LOẠI VÀ SẮP XẾP HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Biết phân loại được một vấn đề, sự vật, sự việc theo các tiêu chí khác nhau. Biết viết, vẽ và trình bày được kế hoạch hoạt động bản thân thông qua sơ đồ tư duy.Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghe – nói góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết điều chỉnh cảm xúc và suy nghĩ của bản thân, tự tin về bản thân trước tập thể.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua việc xây dựng nếp sống khoa học, học sinh biết cách chia sẻ công việc với các thành viên trong gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV tổ chức múa hát bài “Tiếng thời gian” –để khởi động bài học. 

	- Một số HS lên trước lớp thực hiện. Cả lớp cùng múa hát theo nhịp điều bài hát.

	2. Khám phá:

	- GV yêu cầu HS đọc nhiệm vụ – SGK tr.20 cho cả lớp nghe và kiểm tra việc hiểu nhiệm vụ của HS.
- GV nêu nhiệm vụ: Em hãy liệt kê các hoạt động trong ngày.
- GV gọi 2 – 3 HS liệt kê các hoạt động trong ngày.
- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp và thực hiện nhiệm vụ: Em hãy thảo luận về cách phân loại hoạt động trong ngày theo những tiêu chí khác nhau:
+ Theo dạng hoạt động.
+ Theo thời gian trong ngày.
+ Theo địa điểm.
- GV gọi 3 – 4 nhóm chia sẻ kết quả phân loại hoạt động trước lớp với các bạn.
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận:
	- HS lắng nghe.


- HS lắng nghe nhiệm vụ.

 - HS trả lời

- HS thảo luận theo cặp.
- HS chia sẻ:
+ Theo dạng hoạt động:
 

- HS lắng nghe và ghi nhớ.

	3. Luyện tập.

	* Hoạt động 1: Vẽ sơ đồ tư duy (làm việc nhóm 4)
- GV mời học sinh nêu yêu cầu hoạt động.
- Làm một sơ đồ tư duy bằng cách viết, hoặc vẽ để xây dựng sơ đồ tư duy về thời gian biểu theo tiêu chí phân loại.
- GV mời mỗi nhóm lựa chọn một tiêu chí để phân loại công việc trong thời gian biểu.
- GV mời HS làm việc theo nhóm.
- GV theo dõi, quan sát, giúp đỡ các nhóm nếu cần.
	

- Học sinh đọc yêu cầu bài.

- 1 vài nhóm phát biểu ý tưởng của nhóm.

- HS tiến hành viết, vẽ sơ đồ tư duy theo nhóm. Lưu ý: HS có thể sáng tạo bằng cách sử dụng nhiều màu sắc, thay đổi sơ đồ tư duy cơ bản thành các hình dạng đặc biệt để sinh động hơn.

	Hoạt động 2. Chia sẻ với cả lớp về sơ đồ của nhóm mình
- GV mời đại diện các nhóm lên trình bày, cùng nhau chia sẻ với lớp về sơ đồ tư duy của nhóm, có thể giải thích thêm về các kí hiệu.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	

- Đại diện nhóm tiến hành trình bày, chia sẻ.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm bổ sung.

	4. Vận dụng trải nghiệm

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân: Thực hành thời gian biểu mà mình đã xây dựng bằng sơ đồ tư duy và áp dụng thêm vào những công việc khác nữa.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng.



- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
______________________________
TIẾNG ANH
GV CHUYÊN DẠY
****************************************************************
Thứ Năm ngày 19 tháng 10 năm 2023
ATGT
Tiết 7: Hậu quả của tai nạn giao thông
( Đã soạn riêng)
_________________________________________
Luyện Tập toán
Tiết 11: Luyện tập về số tự nhiên
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng: Làm quen, nhận biết số tự  nhiên và dãy số tự nhiên. Hiểu được một số đặc điểm của dãy số tự nhiên. Vận dụng kiến thức đã học về dãy số tự nhiên để làm bài tập.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
- Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe

	2. HĐLuyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
	


	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S:
 (
 4
)a) Trong dãy số tự nhiên, số đứng trước lớn hơn số đứng sau. 
 (
 4
)b) Số tự nhiên bé nhất là 0
 (
 4
)c) Số tự nhiên lớn nhất là 1 000 000 000
 (
 4
)d) Số liền sau của một số lớn hơn số liền trước của số đó 1 đơn vị
	
- HS nối tiếp trả lời kết quả

a. S

b. Đ
c. S
d. Đ


	* Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
a) 2 020, 2 022, 2 024,….,……,….., 2 032.
b) Số liền sau của số lớn nhất có chín chữ số là…..
c) Trong dãy số tự nhiên, số đứng ở vị trí một triệu viết là:……
d) Chữ số 1 trong số 815 357 246 ở hàng…., thuộc lớp……,có giá trị là:….
- Cho học sinh nhận xét


- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
	-HS đọc yêu cầu bài tập
- 2HS lên treo bảng phụ. HS khác nhận xét.
a) 2 020, 2 022, 2 024,2 026, 2 028, 2 030, 2 032.
b) Số liền sau của số lớn nhất có chín chữ số là1 000 000 000
c) Trong dãy số tự nhiên, số đứng ở vị trí một triệu viết là:1 000 001
d) Chữ số 1 trong số 815 357 246 ở hàng chục triệu, thuộc lớptriệu,có giá trị là:10 0000 0000

	* Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống để được so sánh đúng
 (
 4
)a) 351 689 869 < 351 6     1 869
 (
 4
) (
 4
)b) 102 721 012 > 102 721       6
 (
 4
) (
 4
) (
 4
)c) 91 237 546 =    12   7 5    6
 (
 4
)d) 500 001 =     00 000 + 1
- GV cho học sinh lên thực hiện làm bài.

- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức.

	
-HS đọc yêu cầu bài tập
- 4 HS nối tiếp lên bảng làm bài hoặc làm phiếu nhóm
-HS khác dưới lớp làm vở, đổi vở soát, nhận xét nêu cách làm
a) 351 689 869 < 351 691 869
b) 102 721 012 > 102 721  006
c) 91 237 546 =  91237  546
d) 500 001 =  500 000 + 1

	* Bài 4
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu bài tập
- GV gọi HS phân tích đề



- GV nhận xét, chốt kết quả: 762 843 951; 726 843 951; 267 843 951;…

	
1+2+3+4+5+6+7+8+9 = 45, theo đầu bài tổng các chữ số trong mỗi lớp triệu, nghìn, đơn vị bằng nhau và bằng 15 ( vì 45 : 3 = 15). Có thể ghép như sau: 
7+6+2= 8+4+3= 9+5+1. Từ đó dễ dàng lập được các số thỏa mãn đề bài, chẳng hạn: 762 843 951; 726 843 951; 267 843 951;…

	3. HĐ Vận dụng
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tiết 3 tuần 1
	

- HS thực hiện
- HS nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
_______________________________
TIẾNG ANH
( GV chuyên dạy)
**************************************************************
Thứ Sáu ngày 20 tháng 10 năm 2023
Luyện tập Tiếng Việt
Tiết 7: Luyện tập về động từ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức:Tìm và nhận biết động từ, điền động từ thể hiện cảm xúc cho trước sao cho phù hợp vào chỗ trống. giúp HS tìm được một câu thơ có sử dụng biện pháp so sánh có trong bài thơ.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Phẩm chất nhân ái. Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập. Phẩm chất trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Tiếng Việt; máy soi (BT2,3)
2. Học sinh: Vở luyện tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe

	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:
- GV cho HS đọc lại bài thơ tiết 1 theo yêu cầu
+ Gọi 2 HS đọc lại.
+ HD HS nêu lại cách đọc ngắt nghỉ khi đọc bài thơ thể thơ 5 chữ:
+ GV đọc 
- GV đánh giá nhận xét  5 - 7  học sinh NX, rút kinh nghiệm.
	



- HS đọc bài. 
- Học sinh làm việc cá nhân

 

	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập trang 4,5
Đọc lại nội dung bài tập, nêu nội dung yêu cầu và xác định rõ yêu cầu của bài tập.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	
-Hs làm bài nhóm 2, chia sẻ trước lớp



	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi Hs lên chia sẻ trước lớp.
* Bài 1/5: Tìm một câu thơ có sử dụng biện pháp so sánh trong bài thơ Quả sấu non trên cao.
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.
- HS đọc lại bài tập
- GV nhận xét, chốt kết quả.
Bài 2: Cho học sinh hoạt động nhóm 4 phương pháp khăn trải bàn
Tìm một động từ thay thế từ giỡn trong dòng thơ “Giỡn cả cùng mây trắng”
- GV giao nhiệm vụ, chia nhóm và cho HS thảo luận làm bài tập 2.
- GV cho HS đọc kết quả.
- HS đọc lại bài tập
- GV nhận xét, chốt kết quả.
Bài 3: Học sinh làm việc cá nhân
Điền động từ thể hiện tình cảm, cảm xúc vào chỗ trống cho phù hợp.
a) Mong ước, kính yêu
Tôi ở lại với mẹ:
- Mẹ…………..của con! Không bao giờ con quên được lời mẹ. Rồi mai đây con lên đường, con sẽ hết sức tu tỉnh được như mẹ…………..cho con của mẹ. 

b)tiếc, sửng sốt, ghen tức, mừng rỡ
 Đúng lúc rước dâu, không ai thấy Sọ Dừa đâu cả. Bỗng một chàng trai khôi ngô tuấn tú cùng cô út của phú ông từ phòng cô dâu đi ra. Mọi người đều……………………..Còn hai cô chị vợ của Sọ Dừa thì vừa………., vừa……
	
-1 Hs lên chia sẻ.



-HS đọc và xác định yêu cầu
-Hs khác nhận xét bổ sung
- HS chữa bài vào vở.
    
Học sinh làm nhóm 4 theo phương pháp khăn trải bàn rồi ghi vở

-HS thực hiện theo sự phân công của GV
-Động từ Đùa thay thế từ giỡn trong bài


-Học sinh nối tiếp nêu, chữa câu ghi vở
a) Mong ước, kính yêu
Tôi ở lại với mẹ:
- Mẹ kính yêu của con! Không bao giờ con quên được lời mẹ. Rồi mai đây con lên đường, con sẽ hết sức tu tỉnh được như mẹ mong ước cho con của mẹ.
b)tiếc, sửng sốt, ghen tức, mừng rỡ
     

	3. HĐ Vận dụng
- GV yêu cầu HS nêu lại ND bài thơ: 
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS thực hiện

- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
______________________________
Khoa học
Bài 8: ÁNH SÁNG VÀ SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG (TiẾT 1)
     I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Nêu được ví dụ về các vật phát sáng và các vật được chiếu sáng. Nêu được cách là và cách thực hiện được thí nghiệm tìm hiểu về sự truyền thẳng của ánh sáng; về vật cho ánh sáng truyền qua và vật cản ánh sáng. Vận dụng được kiến thức về tính chất cho ánh sáng truyền qua hay không cho ánh sáng truyền qua của các vật để giải thích được một số hiện tượng tự nhiên và ứng dụng thực tế
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện thí nghiệm, trải nghiệm để kiểm chứng tính thực tiễn của nội dung bài học.
- Phẩm chất nhân ái: Xây dựng tốt mối quan hệ thân thiện với bạn trong học tập và trải nghiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV nêu câu câu hỏi khơi gợi để khởi động bài học. 
	- HS suy nghĩ, quan sát và trả lời câu hỏi

	2. Hoạt động:

	Hoạt động 1: Vật phát sáng và vật được chiếu sáng. (Hoạt động nhóm 2)
- GV đưa thông tin về vật phát sáng và vật được chiếu sáng cho HS đọc
- GV cho HS đọc nội dung hoạt động 
- GV YC thảo luận nhóm 2 trả lời vào phiếu học tập
- GV quan sát giúp đỡ các nhóm
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. 
	

- 2 HS đọc 2 lượt, lớp đọc thầm


- HS sinh hoạt nhóm 2, thảo luận và trả lời các câu hỏi theo yêu cầu.
-Đại diện các nhóm báo cáo kết quả

	Hoạt động 2: Sự truyền ánh sáng. 
* Thí nghiệm 1: Kiểm tra điều kiện để mắt nhìn thấy một vật (hoạt động nhóm tổ)
- GV chuẩn bị: hộp bìa cứng thành trong màu đen có đục 2 lỗ nhỏ, đèn pin, viên bi trắng, phiếu nhóm (số lượng: 04 bộ)
- GV cho HS đọc cách tiến hành thực nghiệm 

- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. 
-GV nhận xét, chốt kết quả, hỏi khai thác: 
- GV nhận xét, tuyên dương và chốt lại nội dung.
	


- 2 HS đọc 2 lượt, lớp đọc thầm


- HS thí nghiệm nhóm tổ, thảo luận và trả lời các câu hỏi theo yêu cầu.
- Đại diện nhóm trình bày kết quả trong phiếu học tập
Nhóm khác nhận xét, góp ý
- HS lắng nghe


	* Thí nghiệm 2: Kiểm tra ánh sáng truyền thẳng trong không khí (hoạt động nhóm 4)
- GV chuẩn bị: Đèn pin đã bỏ chao đèn; ống nhựa dẻo dài khoảng 60cm (số lượng đủ số nhóm)
- GV cho HS đọc cách tiến hành thực nghiệm 
- GV YC thảo luận nhóm 4 tiến hành thí nghiệm
- GV mời các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- HS thí nghiệm nhóm 4, thảo luận và trả lời các câu hỏi theo yêu cầu.
- Đại diện nhóm trình bày kết quả
- HS lắng nghe
HS khác nhận xét, góp ý

	4. Vận dụng trải nghiệm.

	+ Nhờ đâu ta nhìn được vật?
+ Đâu là vật phát sáng?
+ Ánh sáng truyền trong không khí theo đường nào?
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
		_________________________________________
TIẾNG ANH
GV chuyên dạy
****************************************************************
